Tuần: 1	Tiết PPCT: 1
Ngày dạy:	Lớp dạy: 71, 2, 3, 4, 5.

CHỦ ĐỀ 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· HS biết được khi nào thì mắt ta nhận biết được ánh sáng, khi nào ta nhìn thấy vật. 
· HS phân biệt được nguồn sáng, vật sáng và lấy được ví dụ về nguồn sáng, vật sáng
2. Kĩ năng: 
Rèn luyện kĩ năng quan sát và thu thập thông tin từ thực nhiệm.
3. Thái độ:
Nghiêm túc trong việc quan sát thí nghiệm.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
Giáo án lên lớp, hộp kín, đèn pin.
2. Học sinh
SGK, SBT, vở, bút, thước.
III. Tổ chức hoạt động dạy – học
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5 phút)

	Đặt vấn đề vào bài mới: đặt một cái đèn pin nằm ngang trước mắt sao cho không nhìn thấy bóng đèn. Bấm công tắc bật đèn pin, mắt cô có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra không? Vì sao? 
	HS nhận thức vấn đề cần nghiên cứu.
	CHỦ ĐỀ 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

	Hoạt động 2: tìm hiểu điều kiện để mắt được ánh sáng (10 phút)

	· Yêu cầu HS đọc HĐ 1.
· Yêu cầu HS trả lời câu HĐ1. 
· Trong trường hợp 2 và trường hợp 3 có điều kiện gì giống nhau?
· 
	· HS đọc HĐ1 
· Chỉ ra trường hợp 2,3 mắt ta nhận biết được có ánh sáng.
· HS nêu ra được trường hợp 2 và 3 có điều kiện giống nhau là  có ánh sáng truyền vào mắt.

	I. Nhận biết ánh sáng
KL:Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện để mắt nhìn thấy một vật (8 phút)

	· Yêu cầu HS đọc HĐ 2 và trả lời câu hỏi ta nhìn thấy các vật trong trường hợp nào?
· GV Giải thích tại sao ta lại nhìn thấy được vật.
· Yêu cầu HS điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong phần KL.
	· HS đọc HĐ 2 và chỉ ra ta nhìn thấy được vật trong trường hợp đèn sáng.
· HS tiếp nhận kiến thức

· Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.
	II. Nhìn thấy một vật
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

	Hoạt động 4: Tìm hiểu về nguồn sáng và vật sáng (10 phút)

	· Yêu cầu HS đọc HĐ 3và chỉ ra vật nào trong phòng tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới.
· GV đưa ra khái niệm nguồn sáng và vật sáng.
· Yêu cầu HS lấy một số ví dụ về nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

	· HS đọc HĐ 3 và chỉ ra các vật tự phát ra ánh sáng (bóng đèn), các vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới (bàn, ghế, tường…) 
· HS tiếp nhận khái niệm.
· HS lấy một số ví dụ về nguồn sáng (mặt trời, dây tóc bóng đèn,…) và vật được chiếu sáng (các vật mà ta nhìn thấy, mặt trăng, vì sao).
	III. Nguồn sáng và vật sáng
· Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. VD: bóng đèn đang chiếu sáng, mặt trời…
· Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. VD: mặt trăng, vì sao….

	Hoạt động 5: Vận dụng (10 phút) 

	· GV làm TN: Chiếu một chùm tia sáng đi ngang trước mặt (không chiếu ánh sáng trực tiếp vào mắt). Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi: ta có thấy được trực tiếp đường đi của ánh sáng phát ra từ đèn không.
· GV tiến hành TN hình 7.1 và và yêu cầu HS cho biết: ta có thấy được đường đi của ánh sáng trong hộp không?
· Yêu cầu HS giải thích tại sao ta có thể nhìn thấy vệt đường đi của ánh sáng trong hộp?
	· HS quan sát và trả lời : không.






· HS quan sát và trả lời : không.



· HS dựa vào gợi ý để giải thích

	IV. Vận dụng
HĐ 4:
Các hạt bụi nhỏ nằm trên đường đi của ánh sáng được đèn chiếu sáng và hắt lại ánh sáng đó vào mắt ta nhiều hơn nên ta nhìn thấy được đường đi của ánh sáng.



3. Củng Cố Bài Giảng. (5 phút)
- Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào?
- Mắt nhìn thấy vật khi nào?
-  Nguồn sáng là gì?
- vật sáng là gì?
4. Hướng dẫn học tập ở nhà(2 phút)
- Đọc nội dung “thế giới quanh ta”.
           - Về nhà các em trả lời các câu hỏi ở sách bài tập từ 3->8 
- Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK.
- Chuẩn bị bài học mới.
IV.  RÚT KINH NGHIỆM :
	
		
	
	






Tuần: 2	Tiết PPCT: 2
Ngày dạy:	Lớp dạy: 71, 2, 3, 4, 5

CHỦ ĐỀ 2 +3 : SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG. ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG (T1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Phát biểu được nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng.
· Biết được đặc điểm của các loại chùm sáng.
2. Kĩ năng:
Biểu diễn được tia sáng, chùm sáng; Nhận biết được chùm tia sáng song song, hội tụ, phân kỳ;  rèn luyện kĩ năng quan sát thực nghiệm.
3. Thái độ:
Giáo dục tính trung thực cho học sinh
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
1 ống nhựa cong, 1 ống nhựa thẳng, 1 đèn pin, 3 màn chắn có đục lỗ như nhau.
2. Học sinh
SGK, học bài củ, tập, viết.
III. Tổ chức hoạt động dạy – học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
· Khi nào ta nhìn thấy ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy vật?
· Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Cho ví dụ
3. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: đặt vấn đề vào bài (3 phút)

	· Khi chiếu đèn vào mắt ta thì ánh sáng từ đèn đến mắt đi theo đường cong, đường thẳng hay đường gấp khúc.
	· HS nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu.

	CHỦ ĐỀ 2 +3: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu đường truyền của ánh sáng (15 phút)

	· Yêu cầu HS đọc HĐ1 trường hợp nào ta có thể quan sát thấy một phần của bóng đèn khi nhìn vào bên trong lòng ống.
· Bố trí thí nghiệm theo hình 2.4. sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn đang sáng qua cả 3 lỗ A, B, C. -> yêu cầu HS kiểm tra xem  tấm bìa II có nằm trên vạch kẻ nối bìa I bìa III  và bóng đèn hay không?
· Từ những thí nghiệm trên hãy cho biết ánh sáng từ ngon đèn, ngọn nến truyền đi trong không khí đến mắt ta theo đường thẳng hay đường cong.
· Yêu cầu HS điền từ còn thiếu vào phần nhận xét
· GV KL và thông báo nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
	· HS chỉ ra trường hợp dùng ống thẳng.


· HS trả lời câu hỏi 



· HS trả lời câu hỏi 







· Đường thẳng.


· HS trả lời.

	I. Đường truyền của ánh sáng
ĐL truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm tia sáng và chùm sáng (10 phút)

	· Yêu cầu HS đọc phần II, quan sát tranh vẽ H2.5.
· Tia sáng được biểu diễn như thế nào?
· Trong thực chúng ta không thể nhìn được một tia sáng. Mà chỉ nhìn thấy một chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có thể coi một chùm sáng hẹp là một tia sáng.
· Chùm ánh sáng là gì?
· 
· Chùm ánh sáng được biểu diễn bằng 2 tia sáng ngoài cùng của mỗi chùm.
· GV nêu ra các loại chùm sáng trong hình 7.2 Yêu HS cầu mô tả đặc điểm của các chùm sáng đó.
	· HS đọc phần II

· Bằng một đường thẳng có hướng.
· HS tiếp thu.





· Chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.
· HS ghi nhớ


HS cầu mô tả đặc điểm của các loại chùm sáng.
	III. Tia sáng và chùm sáng
· Tia sáng được biểu diễn bằn một mũi tên có hướng.
· Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng:
· Chùm sáng song song gồm các tia sáng song song với nhau.
· Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng tiến lại gần nhau khi truyền đi.
· Chùm sáng phân kì gồm các chùm sáng ra xa nhau khi truyền đi

	Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)

	· Yêu cầu HS giải quyết vấn đề đặt ra ở đầu bài
· Yêu câù HS đọc HĐ 5 và trả lời câu hỏi
· Yêu cầu HS đọc và hoàn thành HĐ 6.
	· HS giải quyết vấn đề đặt ra ở đầu bài: ánh sáng do đèn pin phát ra đến mắt chúng ta theo một đường thẳng 
· HS hoàn thành câu 

	HĐ 5: ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
HĐ 6: đặt mắt trước cây gần nhất sao cho các cây ở phía sau bị che khuất bởi cây gần mắt nhất thì cây được trồng thẳng hang.


4. Củng cố bài giảng. (3 phút)
- Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?
- Có mấy loại chùm sáng? Nêu đặc điểm của mỗi loại và các chùm sáng đó.
5. Hướng dẫn học tập ở nhà (2 phút)
- Về nhà các em học thuộc phần ghi nhớ ở SGK.
- Làm bài tập từ 3->6. 
- Xem phần thế giới quanh ta. Chuẩn bị bài học mới.
IV.  RÚT KINH NGHIỆM :
	
		
	
	
Tuần: 3	Tiết PPCT: 3
Ngày dạy:	Lớp dạy: 71, 2, 3, 4, 5

CHỦ ĐỀ 2+ 3: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG (T2)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Nhận biết được bóng tối và bóng nửa tối. giải thích vì sao lại có bóng tối và bóng nửa tối.
Giải thích được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
2. Kĩ năng:
Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
3. Thái độ:
Giáo dục học sinh khỏi sự mê tín và yêu thích môn học. Giáo dục về thế giới quan cho học sinh.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
1 đèn pin, 1 cây nến,  1 vật cản bằng bìa dày, 1 màn chắn, 1 trang vẽ  nhật thực và nguyệt thực.
2. Học sinh
Xem trước nội dung bài học ở nhà, tập, SGK, SBT, viết.
III. Tổ chức hoạt động dạy – học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?
- Có mấy loại chùm sáng? Nêu đặc điểm của mỗi loại và các chùm sáng đó.
3. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đặt vấn đề (2 phút)

	· Ban ngày, khi bầu trời không có mây ta nhìn thấy bóng của cây, cột đèn in rõ trên mặt đất. Nhưng khi có một đám mây mỏng che khuất mặt trời thì bóng đó bị nhòe đi. Vì sao có sự biến đổi đó?
	· HS nhận thức vấn đề cần nghiên cứu.
	CHỦ ĐỀ 2+3: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG (T2)

	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm bóng tối, bóng nửa tối

	· Yêu cầu HS đọc phần HĐ 1.
· Yêu cầu HS: chỉ ra trên màn chắn đâu là vùng sáng, đâu là vùng tối. và giải thích vì sao các vùng lại tối hoặc sáng.
· Yêu cầu HS điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong phần nhận xét và đưa ra kết luận.


· Yêu cầu HS đọc phần HĐ 2.
· Yêu cầu HS: chỉ ra trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ. Độ sáng của vùng còn lại như thế nào so với hai vùng trên? Vì sao có sự khác nhau đó?
· Yêu cầu HS điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong phần nhận xét.

	· HS đọc phần HĐ 1.

· HS chỉ ra vùng tối và vùng sáng trên màn và giải thích.


· HS thực hiện yêu cầu của GV. 
Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối.
· HS đọc phần HĐ 2 .
· HS thực hiện yêu cầu của GV.






· Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là vùng nữa tối
	III. Bóng tối, bóng nửa tối
Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

	Hoạt động 3: tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực

	· Yêu cầu HS định nghĩa hiện tượng nhật thực.
· GV giải thích hiện tượng nhật thực. và chỉ ra những gì quan sát được khi có nhạt thực toàn phần và một phần.
· Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:đứng ở vùng nào trên trái đất ta sẽ quan sát được nhật thực toàn phần, nhật thực một phần?
· Yêu cầu HS định nghĩa hiện tượng nguyệt thực.
· GV giải thích hiện tượng nguyệt thực và chỉ ra những gì quan sát được khi có nguyệt thực một phần và nguyệt thực toàn phần.
· Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ta sẽ quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần khi mặt trăng ở vị trí nào?
	· HS định nghĩa hiện tượng nhật thực.
· HS lắng nghe.
HS trả lời câu hỏi: đứng ở vùng có bóng tối ta sẽ thấy nhật thực toàn phần, đứng ở vùng có bóng nửa tối ta sẽ quan sát được nhật thực một phần.
· HS định nghĩa hiện tượng nguyệt thực.
· HS lắng nghe.
HS trả lời: khi mặt trăng nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của trái đất.
	IV. Nhật thực
· Nhật thực là hiện tượng mặt trời ban ngày bị mặt trăng che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn
· Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng tròn ban đêm bị trái đất dần che khuất, không được mặt trời chiếu sáng


	Hoạt động 4: Vận dụng

	· Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ7.
· Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ8.

	· HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ7.
· HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ8.
	V. Vận dụng
HĐ7: các vật nhận được ánh sáng từ mặt đường, cây cối, hàng rào hắt tới
HĐ8: cửa sổ lấy ánh sáng thường được đặt bên trái để tránh việc hình thành bóng tối và bóng nửa tối gây khó khắn trong việc học.


4. Củng cố bài giảng
· Bóng tối và bóng nửa tối có đặc điểm gì?
· Nguyên nhân chung gây ra hiện tượng nhật tực, nguyệt thực là gì?
5. Hướng dẫn học tập ở nhà
· Về nhà các em học thuộc bài. 
· Làm bài tập 4, 5, 6.
IV.  RÚT KINH NGHIỆM :
	
		
	


